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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3
			          Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, trong đó, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa các cơ quan có liên quan tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa (khoản 1 Điều 5 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa).
Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 ngày 16 tháng 6 năm 2022. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quyết định như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Tại khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội khoá XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 55/2022/QH15) quy định: "Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha; đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 1.000 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định".
Tại khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 55/2022/QH15 quy định "Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, đất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định do Thủ tướng Chính phủ quy định".
Tại Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
 Do đó, việc xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định quy định thí điểm về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa là cần thiết và có cơ sở.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG
1. Mục đích
Cụ thể hóa quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội khoá XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
2. Yêu cầu
- Xác định rõ trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng khác.
- Đáp ứng nhu cầu thực tiễn về chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tránh thất thoát, lãng phí và giảm hiệu quả đầu tư.
3. Quan điểm xây dựng Quyết định
Dự thảo Quyết định được xây dựng trên các quan điểm sau:
- Tuân thủ Nghị quyết số 55/2022/QH15 được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.
- Đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và pháp luật có liên quan.
- Bảo đảm có đầy đủ các quy định cần thiết, rõ ràng và chặt chẽ về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Ngày 01 tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 917/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, trong đó, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan có liên quan tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
[bookmark: _GoBack]2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Quyết định, tổ chức các cuộc họp, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, gửi các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đăng tải lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến; tổng hợp, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và chỉnh lý dự thảo Quyết định và Tờ trình (Báo cáo số     /BC-BNN-TCLN ngày     tháng  năm 2022). 
4. Ngày     tháng    năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số      /BNN-TCLN gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
5. Ngày      tháng    năm 2022, Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
6. Ngày       tháng      năm 2022, Bộ Tư pháp có Báo cáo số      /BCTĐ-BTP về việc thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiên cứu nghiêm túc các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và có Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Quyết định và Tờ trình. 
7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Bố cục của dự thảo Quyết định gồm 6 Điều, nội dung cơ bản như sau: 
[bookmark: dieu_1][bookmark: bookmark3]1. Về tên gọi của Quyết định 
[bookmark: _Hlk101254320]Tên gọi: "Quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3".
Đối với tên gọi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo như sau:
- Tại khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 55/2022/QH15 quy định "Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định do Thủ tướng Chính phủ quy định".
- Tại Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ "Quyết định quy định trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa".
Tuy nhiên, để phù hợp với tính chất thí điểm một số chính sách của Nghị quyết số 55/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị bổ sung từ “thí điểm” trong tên gọi của Dự thảo Quyết định so với quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 55/2022/QH15 và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 917/QĐ-TTg để đảm bảo.
2. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Khoản 1. Phạm vi điều chỉnh 
"1. Quyết định này quy định trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với rừng sản xuất từ 50 ha đến dưới 1.000 ha theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội khoá XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa".
Tại khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 55/2022/QH15 (quy định "Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 1.000 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định".
Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Quyết định bổ sung cụm từ "từ 50 ha đến dưới 1.000 ha" thay cụm từ "dưới 1.000 ha", vì: theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Lâm nghiệp, diện tích rừng sản xuất dưới 50 ha hiện nay thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 
Khoản 2. Đối tượng áp dụng
"2. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa."
Đối tượng áp dụng của dự thảo Quyết định được quy định đồng bộ với đối tượng áp dụng quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 
3. Điều 2. Nguyên tắc 
Việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bảo đảm nguyên tắc, điều kiện theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.
4. Điều 3. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ 
Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm 5 nội dung chính sau:
- Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng.
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Nội dung thẩm định gồm:
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 
- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
5. Điều 4. Tổ chức thực hiện
Gồm các khoản quy định về: Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan.
6. Điều 5. Điều khoản thi hành
Gồm các quy định về:  
- Quy định về các dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh phải hoàn thành quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng và chủ dự án phải hoàn thành việc chuyển mục đích sử dụng rừng trong thời gian Nghị quyết số 55/2022/QH15 còn hiệu lực.
- Quy định về hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và được thực hiện cho đến khi Nghị quyết số 55/2022/QH15 hết hiệu lực.
[bookmark: dieu_3_name]- Quy định về trách nhiệm thi hành của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
7. Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp
Quy định chuyển tiếp đối với các dự án đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ trước ngày 01 tháng 08 năm 2022 (ngày có hiệu lực của Nghị quyết số 55/2022/QH15).
V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
1. Đánh giá tác động đối với đối tượng chịu tác động được quy định trong Quyết định
Quyết định không phát sinh đối tượng mới chịu tác động so với các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp, trong đó, các đối tượng chịu sự tác động đều nằm trong phạm vi quy định của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. Vì vậy, không phải đánh giá tác động đối với đối tượng tác động của Quyết định.
2. Đánh giá tác động của Thủ tục hành chính
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không phát sinh mới thủ tục hành chính so với quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP.
3. Về đánh giá tác động đối với vấn đề giới
Nội dung dự thảo Quyết định không phân biệt đối xử về giới, bảo đảm sự bình đẳng giữa các chủ thể trong hộ gia đình, giữa nam và nữ trong mọi hoạt động lâm nghiệp, cụ thể là chuyển mục đích sử dụng rừng.
Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không xây dựng riêng báo cáo đánh giá tác động về vấn đề giới trong quá trình nghiên cứu xây dựng Quyết định.
VI. ĐIỀU KIỆN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, TÀI CHÍNH ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Dự thảo Quyết định Quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa; trong đó, trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện Quyết định đã được quy định tại dự thảo Quyết định. Nguồn nhân lực và tài chính để bảo đảm thi hành Quyết định không phát sinh so với quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP của Chính phủ; nội dung trong dự thảo quyết định không quy định về việc bổ sung nguồn nhân lực và tài chính. Như vậy, về nguồn nhân lực và tài chính là đảm bảo thực hiện.
VII. TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA CÁC QUY ĐỊNH TẠI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH VỚI CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN
 Các quy định trong dự thảo Quyết định đã hài hòa hóa cam kết của Việt Nam trong các điều ước, hiệp định quốc tế liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, như Công ước về đa dạng sinh học, Công ước CITES, Công ước về biến đổi khí hậu, Công ước chống sa mạc hóa, Cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc, Điều ước thương mại…
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định; (2) Báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định; (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định đối với Dự thảo Quyết định; (4)) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về Dự thảo Quyết định. 
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